
TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử Số điện thoại CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Nguyễn Hoàng Chiến 09/09/1971 nhchien71@gmail.com 0989259247
Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Quy Nhơn

2 Lê Đức Phong 14/02/1971
leducphong1402@gmail.

com
0914426529

Trường THPT Hùng 

Vương
Quy Nhơn

3 Trương Quang Nam 15/05/1983
truongquangnam_hcb@

yahoo.com
0987031490

Trường THPT Hùng 

Vương
Quy Nhơn

4 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/10/1987
nguyenthithuthao2009qn

@gmail.com
0987383498

Trường THPT Hùng 

Vương
Quy Nhơn

5 Văn Thị Mỹ Hồng 18/04/1977 myhongpc@gmail.com 0989086227
Trường THPT Hùng 

Vương
Quy Nhơn

6 Trà Thị Mỹ Hảo 16/10/1994 myhaotra@gmail.com 0334965811
Trường THPT Hùng 

Vương
Quy Nhơn

7 Nguyễn Thị Mỹ Chi 07/11/1983
nguyenthimychi83@gma

il.com
0918947927

Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Quy Nhơn

8 Nguyễn Thị Minh Quý 26/08/1978
quysinh1978@gmail.co

m
0934897257

Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Quy Nhơn

9 Nguyễn Thanh Định 18/10/1977 dinhnhq@gmail.com 0914177545
Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Quy Nhơn

10 Phạm Trần Bích Ngọc 04/02/1971 bichngoctcv@gmail.com 0398032736
Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

11 Phạm Thị Ngọc Bích 01/09/1972
ngocbich26102002@gm

ail.com
0914528892

Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

12 Đặng Huỳnh Quý Thảo 21/11/1982
quythaodanghuynh@gm

ail.com
0988858246

Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

13 Nguyễn Thị Thu Sương 29/04/1969
thusuongtcv69@gmail.c

om
0912127849

Trường THPT Trần Cao 

Vân
Quy Nhơn

14 Đào Thị Thu Thủy 25/10/1980
daothuytv1980@gmail.c

om
0935603070

Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

15 Nguyễn Thị Vĩnh Giang 07/05/1978
giangtv.2007@gmail.co

m
0975434578

Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

16 Trần Thị Kim Phượng 27/05/1978
trankphuong78@gmail.c

om
0978678779

Trường THPT Trưng 

Vương
Quy Nhơn

17 Trình Thị Thúy Hằng 10/10/1983
hangnguyendieu83@gm

ail.com
0762776016

Trường THPT Nguyễn 

Diêu
Tuy Phước
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18 Tô Thị Hồng Hoa 06/03/1969
hoahongnguyendieu@g

mail.com
0988197331

Trường THPT Nguyễn 

Diêu
Tuy Phước

19 Đặng Thanh Lâm 28/10/1977
dangthanhlamnd@gmail.

com
0982018439

Trường THPT Nguyễn 

Diêu
Tuy Phước

20 Đặng Vũ Như Quỳnh 01/04/1989
dangvunhuquynh14@g

mail.com
0396262807

Trường THPT Nguyễn 

Diêu
Tuy Phước

21 Đoàn Thanh Hướng 15/11/1971 huongqnbd@gmail.com 0985255512
Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

22 Nguyễn Thị Vi Na 23/07/1983 vinavnnvnn@gmail.com 0982317307
Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

23 Nguyễn Phương Dung 21/11/1967
nguyenphuongdung2111

1967@gmail.com
0932553299

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Tuy Phước

24 Lê Thị Thanh Tâm 29/04/1977
thanhtamle446@gmail.c

om
0812033044

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

25 Tạ Thị Như Nguyệt 25/03/1987
tanguyet2011@gmail.co

m
0976526275

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Tuy Phước

26
Nguyễn Phạm Ánh 

Diễm
01/01/1990 anhdiem111@gmail.com 0972400054

Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

27 Đinh Thị Ngọc Duyên 01/03/1983
ngocduanps83@gmail.c

om
0935514797

Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

28 Nguyễn Lê Hồng Nga 12/12/1992
nguyennga.335301@gm

ail.com
0376059931

Trường THPT số 3 Tuy 

Phước
Tuy Phước

29 Ngô Thị Thao 06/06/1971
thao.xuandieu@gmail.co

m
0935283229 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

30 Phạm Thị Tin 15/03/1975
phamthitin.xuandieu@g

mail.com
0935771357 Trường THPT Xuân Diệu Tuy Phước

31 Nguyễn Thị Hồng Loan 28/01/1987
nguyenloan087@gmail.c

om
0348266713 Trường THPT Hòa Bình An Nhơn

32 Võ Nữ Thúy Liễu 26/11/1979 lieu1179@yahoo.com 0905519819
Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn

33 Nguyễn Thành Sơn 20/05/1962 son200562@gmail.com 0914460326
Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn

34 Trần Thị Thanh Nữ 20/02/1986 thanhnu.vn@gmail.com 0935244339
Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

35 Trịnh Vĩnh Quang 17/11/1977
vinhquangtrinh220@gm

ail.com
0905611747

Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

36 Ngô Thị Hải Chi 24/04/1984 haichi142@gmail.com 0906431454
Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn

37
Trương Thị Minh 

Nguyệt
18/06/1988

truongminhnguyet88@g

mail.com
0937697145

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
An Nhơn

38 Vũ Ngọc Uyên Phương 01/03/1971
vungocuyenphuong71@

gmail.com
0932141248

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
An Nhơn

39 Mai Duy Thức 19/10/1981
fxduythuc81@gmail.co

m
0914482002

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
An Nhơn

40 Hữu Trọng 01/02/1983
huutrong.huutrong@yah

oo.com.vn
0813816853

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
An Nhơn

41 Dương Thị Quyên 25/02/1989 qntmt89@gmail.com 0976660238
Trường THPT số 2 An 

Nhơn
An Nhơn



42 Nguyễn Thị Minh Trúc 08/06/1982 mtruc0806@gmail.com 0969080682
Trường THPT số 2 An 

Nhơn
An Nhơn

43 Nguyễn Thị Lệ Hoa 20/02/1980
isavenguyen010104@g

mail.com
0939146527

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

44 Phạm Thị Như Nguyệt 10/08/1989
nhunguyetan3@gmail.co

m
0947726457

Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

45 Hồ Thị Bích Sanh 12/02/1979 bichsanh79@gmail.com 0385012343
Trường THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn

46 Thái Vũ Hoài Thương 06/09/1988
thaithuong069@gmail.c

om
0357983366 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

47 Phạm Thị Tú Trinh 06/05/1985 trinhpc2@yahoo.com.vn 0977923723 Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát

48
Đinh Thị Hoàng 

Phương
15/01/1984

dinhhoangphuong1501

@gmail.com
0915734930 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

49 Hồ Sĩ Triều 10/06/1983
hositrieugiaovien@gmail

.com
0985980367 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

50 Lê Hồng Y 20/10/1978
ylehong1978@gmail.co

m
0919398648 Trường THPT Ngô Mây Phù Cát

51 Nguyễn Thị Tuyết Diệu 12/01/1989 lamda388@gmail.com 0987361173
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

52 Từ Thị Dư 03/02/1981 tuthidu@yahoo.com.vn 0977522067
Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

53 Lường Thanh Khải 12/12/1983
thanhkhaiqn2004@gmai

l.com
0977052797

Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

54 Lê Hoàng Oanh 20/11/1986
hoangoanhhoainhon@g

mail.com
0974109137

Trường THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát

55 Dương Thị Dạ Thảo 12/09/1980
thaodongminh@gmail.c

om
0919485272

Trường THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát

56 Hồ Thị Bình Liên 29/10/1973 holien09@yahoo.com.vn 0375165856
Trường THPT số 1 Phù 

Cát
Phù Cát

57 Đỗ Thị Thừa 22/02/1982 ltt200003@gmail.com 0967770788
Trường THPT số 2 Phù 

Cát
Phù Cát

58 Hồ Thị Thúy Phượng 02/03/1975 phuong.h52@gmail.com 0359917513
Trường THPT số 2 Phù 

Cát
Phù Cát

59 Nguyễn Thị Bạch Yến 20/07/1982 bachyenpc2@gmail.com 0843664599
Trường THPT số 2 Phù 

Cát
Phù Cát

60
Nguyễn Thị Thu 

Nguyên
20/12/1974

nguyenthunguyen1274@

gmail.com
0913664879

Trường THPT số 3 Phù 

Cát
Phù Cát

61 Võ Văn Tấn 16/11/1982 tanvcsinh@gmail.com 0935786538 Trường THPT Vân Canh Vân Canh

Danh sách này gồm có 61 Giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử Số điện thoại CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Nguyễn Trung Tín 10/11/1979
tinsinhptdtntanlao@gmai

l.com
0977382818

Trường PTDTNT THCS 

& THPT An Lão
An Lão

2 Lê Thị Hiển 12/07/1974
hiensthptanlao@gmail.c

om
0369872444 Trường THPT  An Lão An Lão

3 Lê Hoài Phượng 22/03/1986
phuongsthptanlao@gmai

l.com
0984513069 Trường THPT  An Lão An Lão

4 Nguyễn Thị Hồng Thoa 16/04/1981
hongthoavc81@gmail.co

m
0987096496 Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

5 Vân Công Mót 15/05/1975
congthai1975@gmail.co

m
0984947119 Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

6 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25/12/1977
nguyenthianhtuyet.ha@g

mail.com
0328565458 Trường THPT Hoài Ân Hoài Ân

7 Phạm Văn Hải 05/08/1986 vanhainbk@gmail.com 0978486877
Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân

8 Trần Thị Thảo Lành 01/10/1984 lanhvg@yahoo.com.vn 0849374369
Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân

9 Huỳnh Chung Nguyên 17/09/1980
nguyentqd80@gmail.co

m
0986212864

Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

10 Lê Thị Thúy Nhung 03/10/1986
thuynhunghp86@gmail.

com
0984738823

Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

11 Mai Thị Hân 20/01/1989
maithihan.py@gmail.co

m
0382157197

Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

12 Huỳnh Thị Lệ Sinh 15/07/1982
huynhthilesinh@gmail.c

om
0335552889

Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân

13 Hoàng Thị Lệ Thủy 01/06/1979
hoangthuy79vg@gmail.c

om
0986827965 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

14 Lê Thị Ngôn 10/10/1981 ltn.hanhnhu@gmail.com 0932430236 Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân

15 Bùi Hữu Tuấn 30/06/1978 huutuan0@gmail.com 0975181025
Trường THPT Chuyên 

Chu Văn An
Hoài Nhơn

16 Ngô Gia Lâm 16/06/1978 gialamvg@gmail.com 0931908086
Trường THPT Chuyên 

Chu Văn An
Hoài Nhơn

17 Phùng Đình Hùng 02/01/1979
nongtrangxanhhs@gmail

.com
0865999025

Trường THPT Lý Tự 

Trọng
Hoài Nhơn

18 Đặng Thị Phước 25/05/1979
phuocthanhthientram@g

mail.com
0943710984

Trường THPT Lý Tự 

Trọng
Hoài Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC CẤP THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

PHÙ MỸ, HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, TÂY SƠN, VĨNH THẠNH, AN LÃO - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Phùng Thị Hồng Diên - THPT số 1 Phù Mỹ

- Điện thoại: 0976530650 - Email: hongdienpm1@gmail.com

(Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB ngày    tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



19 Thái Văn Quân 30/12/1981
thaivanquanltt@yahoo.c

om.vn
0918263829

Trường THPT Lý Tự 

Trọng
Hoài Nhơn

20 Trịnh Thị Ngọc Thùy 15/08/1988
trinhngocthuy1508@gm

ail.com
0917864635

Trường THPT Lý Tự 

Trọng
Hoài Nhơn

21 Nguyễn Thị Thanh Thùy 13/02/1981
nguyenthithanhthuy1321

981@gmail.com
0906501116 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

22 Nguyễn Triết 10/06/1980 trietnd@gmail.com 0977450029 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

23 Nguyễn Thị Trà 10/09/1980
tranguyenthi10@gmail.c

om
0778912441 Trường THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn

24 Nguyễn Thị Ngọc Châu 16/10/1975
nguyenthingocchau75@

gmail.com
0905209929

Trường THPT Nguyễn 

Trân
Hoài Nhơn

25
Nguyễn Thị Hoàng 

Hương
09/07/1971

huongnguyen17@gmail.

com
0392062026

Trường THPT Nguyễn 

Trân
Hoài Nhơn

26 Vi Hồng Phong 06/10/1977
vihongphongphong@ya

hoo.com
0905006467

Trường THPT Nguyễn 

Trân
Hoài Nhơn

27 Trần Thị Hồng Sen 27/07/1978 hongsennt@gmail.com 0966392382
Trường THPT Nguyễn 

Trân
Hoài Nhơn

28 Lê Thị Thấm 02/10/1981
thamnguyentran@gmail.

com
0935252458

Trường THPT Nguyễn 

Trân
Hoài Nhơn

29 Nguyễn Thị Thịnh 11/03/1982
thinh110382@gmail.co

m
0974434965

Trường THPT Nguyễn 

Trân
Hoài Nhơn

30 Nguyễn Quỳnh Nga 27/06/1982 nqn.crab@gmail.com 0983416016
Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

31 Cao Văn Ngọc 12/11/1965
vanngoc.pbc@gmail.co

m
0904077801

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

32 Phùng Thị Thu Vạn 16/11/1975
phungthuvan2010@gma

il.com
0934905894

Trường THPT Phan Bội 

Châu
Hoài Nhơn

33 Đỗ Thị Linh Lan 20/03/1984
nhankhoa2013@gmail.c

om
0918265440 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

34 Nguyễn Thị Minh 02/02/1974
nguyenthiminhmot1974

@gmail.com
0914401322 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

35
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
01/08/1976

thanhhuongtq2010@gm

ail.com
0984681022 Trường THPT Tam Quan Hoài Nhơn

36 Phan Thị Lý 20/11/1986 phanlytbh@gmail.com 0914026398
Trường THPT Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Nhơn

37 Trần Thị Phúc 20/03/1980
phucsinh2010@gmail.co

m
0987586869

Trường THPT Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Nhơn

38 Nguyễn Văn Sang 08/11/1969
sangthi_tbh@yahoo.com

.vn
0972239377

Trường THPT Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Nhơn

39 Phan Thị Tánh 10/08/1979
ptanhanluong@gmail.co

m
0988156096 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

40 Huỳnh Văn Thành 24/10/1968
vanthanhal@yahoo.com.

vn
0914672018 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

41 Đặng Thành 10/10/1973
mcdangthanh@gmail.co

m
0985317965 Trường THPT An Lương Phù Mỹ

42 Hà Thị Bích Hằng 17/04/1982
hanghathibich@gmail.co

m
0386898300

Trường THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ



43 Trương Thị Tâm 15/04/1985
bangtam1504@gmail.co

m
0985528718

Trường THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ

44 Cao Thị Ngọc Yến 27/11/1988 ngocyenpm@gmail.com 0914096747
Trường THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ

45 Ngô Thị Kim Yến 10/10/1990 yen.coolstar@gmail.com 0972026454 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

46 Đỗ Thị Ánh Tuyết 18/07/1985
anhtuytanluong85@gmai

l.com
0989241803 Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ

47 Trần Thị Thu Loan 08/03/1983
thuloanphumy@gmail.c

om
0369420120

Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

48 Lê Thị Nhung 11/10/1982 lenhungloc@gmail.com 0386153087
Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

49 Bùi Thị Thảo 20/12/1989
buithao201289@gmail.c

om
0932468966

Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

50 Trần Duy Phương Mai 19/10/1979
phuongmai.pm1@gmail.

com
0919847983

Trường THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

51 Huỳnh Anh Tứ 10/10/1986 anhtupm1@gmail.com 0397199251
Trường THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

52 Huỳnh Thế Vĩ 16/08/1981
huynhvipm1@gmail.co

m
0795180681

Trường THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

53 Trần Quang Phước 10/04/1968
tranquangphuoc35@gma

il.com
0982780447

Trường THPT số 2 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

54 Lê Văn Cường 02/02/1980 jvc0202@gmail.com 0905412588
Trường THPT số 2 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

55 Nguyễn Thị Hảo 10/02/1988 haosps1510@gmail.com 0383576891
Trường THPT số 2 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

56
Nguyễn Võ Hoàng 

Phương
16/12/1985

phuongnh21@gmail.co

m
0977274297

Trường THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn

57 Trần Châu Cẩm Hồng 28/12/1977 camhong77@gmail.com 0905694138
Trường THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn

58 Nguyễn Thị Minh Định 14/07/1974
ntmdinh1974@gmail.co

m
0352828424

Trường THPT Quang 

Trung
Tây Sơn

59 Trần Thị Bích Nga 11/04/1978
nga.thptvolai@gmail.co

m
0834300667 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

60 Nguyễn Thị Lệ Quyên 21/10/1985 quyenvolai@gmail.com 0973751411 Trường THPT Võ Lai Tây Sơn

61 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 20/06/1981
myngocthptvt@gmail.co

m
0946922743 Trường THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

62 Trần Đình Trung 11/03/1978
trandinhtrungvt@gmail.c

om
0914544826 Trường THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

Danh sách này gồm có 62 Giáo viên./.
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